
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC  

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v báo cáo  kết quả xếp cấp chuyên 

môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng  12  năm 2024 

Kính gửi: Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế. 

Thực hiện Văn bản số 8073/BYT-BH ngày 27/12/2024 của Vụ Bảo hiểm Y 

tế, Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

Tổng số đơn vị xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 20 đơn vị. 

- Cấp chuyên sâu: 02 Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. 

- Cấp cơ bản: 18 đơn vị trong đó: 05 Bệnh viện trực thuộc Sở, 09 Trung 

tâm Y tế tuyến huyện, 04 Bệnh viện tư nhân. 

Đối với nội dung xếp hạng bệnh viện theo Thông tư số 06/2024/TT-BYT 

ngày 23/5/2024 của Bộ Y tế, hiện tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đang thẩm định 

hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế Vĩnh Phúc, kính đề nghị Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đắc Ca 

 



 

Phụ lục:  

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Văn bản số     /SYT-NVYD ngày     /12/2024 của Sở Y tế) 
 

Bảng 1: Cơ sở KBCB công lập 
 

STT Tên cơ sở KBCB Điểm chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 
Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 

1/1/2025  
 

 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 73 x  I Tỉnh  

2 BVĐKKV Phúc Yên 70 x  I Tỉnh  

3 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 46  x II Tỉnh  

4 Bệnh viện PHCN tỉnh 40  x II Tỉnh  

5 Bệnh viện Y dược cổ truyền 40  x II Tỉnh  

6 TTYT huyện Vĩnh Tường 35  x II Huyện  

7 TTYT huyện Tam Dương 26  x III Huyện  

8 TTYT huyện Sông Lô 23  x III Huyện  

9 Bệnh viện Tâm thần tỉnh 22  x III Tỉnh  

10 TTYT huyện Yên Lạc 21  x III Huyện  

11 TTYT thành phố Vĩnh Yên 19  x III Huyện  

12 TTYT Thành phố Phúc Yên 19  x III Huyện  

13 TTYT huyện Tam Đảo 19  x III Huyện  

14 TTYT huyện Lập Thạch 19  x II Huyện  

15 Bệnh viện Giao thông vận tải 18  x III Tỉnh  

16 TTYT huyện Bình Xuyên 17  x III Huyện  

 

Bảng 2: Cơ sở KBCB tư nhân 
 

STT Tên cơ sở KBCB Điểm chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Hạng bệnh viện 

đã xếp trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

1 Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt 36  x III Huyện  

2 Bệnh viện Lạc Việt Phúc Yên 23  x III Huyện  

3 Bệnh viện Mắt Trường Phúc 19  x III Huyện  

4 BV Mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc 18  x III Huyện  
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